
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-CTLĐO    Lâm Đồng, ngày      tháng       năm

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác 

thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 
Quốc hội;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 331 người nộp thuế 
còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 
31/08/2024 với số tiền là 145.399.317.563 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi 
lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, ba trăm mười bảy ngàn, năm trăm sáu 
mươi ba đồng).

Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các 
khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
100 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 
126/2020/NĐ-CP.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo)
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được biết./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin &Truyền thông
 tỉnh Lâm Đồng (phối hợp);
- Thông tấn xã Việt Nam tại Lâm Đồng
(Phân xã Lâm Đồng (phối hợp);
- Đài Phát thanh Truyền hình
 Lâm Đồng (đưa tin);
- Đài Truyền thanh TH các huyện,
 Tp. Đà Lạt & Bảo Lộc (đưa tin);
- Báo Lâm Đồng (đưa tin);
- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế;
- Các phòng, VP Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế;
- Lưu: VT, QLN, ntpdung.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



TỔNG CỤC THUẾ      
CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG      

      
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NỢ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tháng 09 năm 2024
(Ban hành kèm theo Thông báo số:            /TB-CTLĐO ngày     /    /2024 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng)

      Đơn vị tính : Đồng

Trong đó nợ trên 90 ngày

STT MST Tên NNT Địa chỉ kinh doanh  Nợ trên 90 ngày 
Thuế và các 

khoản nợ khác Tiền thuê đất
Tiền cấp quyền 

khai thác 
khoáng sản

1 2 3 4  5=6+7+8 6 7 8

                    331 Tổng cộng   145.399.317.563     97.281.750.930  46.383.359.133   1.734.207.500 

1 5800482168
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐÀ LẠT FLOWER 
FARM

Số 1/6C đường Lữ Gia, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
247.335.236 

         
201.712.436 

        
45.622.800  

2 5800000135
CÔNG TY CỔ PHẦN 
LÂM CÔNG NGHIỆP 
LÂM ĐỒNG

Số 51 Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
53.144.489 

           
53.144.489   

3 5800491099

CÔNG TY CP DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY LẮP VIỄN 
THÔNG ĐÀ LẠT

Số 99A, Hùng Vương, 
Phường 11, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
3.047.558.097 

      
2.163.515.317 

      
884.042.780  



4 5800526626 CÔNG TY CỔ PHẦN 
DASAR

Số 21, Hùng Vương, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.562.998.721 

         
742.066.744 

   
1.820.931.977  

5 5800542674
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH SINH THÁI 
LẠC NAM

Lô V.1, Hồ Tuyền Lâm, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
30.205.195 

           
30.205.195   

6 5800563297 Công Ty Cổ Phần Vốn 
Thái Thịnh Đà Lạt

32A Sương Nguyệt ánh, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.802.800 

             
2.802.800   

7 5800782027
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ HIỆP LỰC

Khoảnh 17 - Tiểu khu 
144B, đường Vòng Lâm 
Viên, Phường 8, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

          
98.330.460                          -           

98.330.460  

8 0104606973
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ DU 
LỊCH TOÀN CẦU

Tiểu khu 157 khu du lịch 
Hồ Tuyền Lâm, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

9 5800997689
CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÂY GIỐNG CAO 
NGUYÊN

Số 49 Sào Nam, Phường 11, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
19.368.198 

           
19.368.198   

10 5801057134 CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẠCH TUỘC SỐ

Lô 51 khu quy hoạch Phan 
Đình Phùng, Phường 2, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.952.350 

             
4.952.350   

11 5801233527
CÔNG TY CỔ PHẦN 
QUỐC TẾ NĂM SAO 
ĐÀ LẠT

Số 7, đường Nguyễn Du, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
8.445.790 

             
8.445.790   

12 5801240725 CÔNG TY CỔ PHẦN 
HOÀN CẦU ĐÀ LẠT

Dinh 1 đường Trần Quang 
Diệu, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
4.560.976 

             
4.560.976   



13 5801300678
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN 979

Số 3b/3 đường Trần Hưng 
Đạo, Phường 10, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
3.111.300 

             
3.111.300   

14 5801315441 CÔNG TY CỔ PHẦN 
MIN MAX

Số 47 Phan Chu Trinh, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
4.000.000 

             
4.000.000   

15 5801315988 CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẢO ĐẠI ĐL

Dinh 1, đường Trần Quang 
Diệu, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.922.400 

             
1.922.400   

16 5801342420
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN ĐA 
NHIM THƯỢNG 2

Tiểu khu 94, Xã Đạ Nhim, 
Huyện Lạc Dương, Lâm 
Đồng

        
628.746.613 

         
409.214.349 

      
219.532.264  

17 5801371044
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DU LỊCH THIÊN 
ĐƯỜNG ĐÀ LẠT

Một phần tiểu khu 151, 
Phường 12, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
4.625.000 

             
4.625.000   

18 5801375088
CÔNG TY CỔ PHẦN 
9.0 THIÊN HỒNG 
PHÚC

Đường Mimoza, tổ Sở 
Lăng, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
7.579.500 

             
7.579.500   

19 5801376571
CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRÀ THẢO DƯỢC 
VIỆT

Tổ 19 An Sơn, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
16.702.900 

           
16.702.900   

20 5801378402 CÔNG TY CỔ PHẦN 
THE BITTER CACAO

Số 44 đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
260.394.594 

         
260.394.594   

21 5801408255
CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN TỔNG 
HỢP ĐẠI VIỆT

Tầng thượng, Chợ Đà Lạt, 
Số 1 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường 1, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.901.851 

             
1.901.851   



22 5801415904
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ÁNH DƯƠNG 
GROUP

Số 63 đường Tô Hiệu, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.637.471 

             
6.637.471   

23 5801417027
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ NÔNG LÂM 
K'RÈN

Số 01 Hà Huy Tập, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

24 5801418856

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN DỰ ÁN BẤT 
ĐỘNG SẢN BTC

Số 266 đường Hai Bà 
Trưng, Phường 6, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

25 5801419602

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN SÀI 
GÒN - ĐÀ LẠT SPC

Phòng 1.3 Nhà Văn hóa Lao 
Động, Số 1 đường Trần 
Quốc Toản, Phường 10, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

26 5801420608 CÔNG TY CỔ PHẦN 
DL HISTORY

Số 4B Đống Đa, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.297.900 

             
3.297.900   

27 5801424289

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG PHÁT 
TRIỂN HẠ TẦNG 
NAM KHÁNH

Số 28/7, đường Lữ Gia, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
54.690.874 

           
54.690.874   

28 5801434199 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ATISO ĐÀ LẠT

Số 15 Phan Đình Giót, 
Phường 6, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
85.977.006 

           
85.977.006   

29 5801443059

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN CAO 
NGUYÊN

49/10 Phạm Hồng Thái, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
5.659.779 

             
5.659.779   



30 5801445560
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VISION ĐÀ 
LẠT

5/10 đường Cô Giang, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.036.225 

             
3.036.225   

31 5801460093

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU VIỆT HUY

Hẻm 4, Đường Khe Sanh, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
22.541.145 

           
22.541.145   

32 3603805063

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG - 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ MINH HƯƠNG 
GROUP

42/2 Hà Huy Tập, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

33 5801462580

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN BĐS HOÀNG 
GIA

Số 1 Pasteur, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

34 5801465045 CÔNG TY CỔ PHẦN 
LIÊN Á STAR

Số 37 Xuân An, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

35 5801466137

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ PHÚC LAM

Số 68 Hoàng Hoa Thám, 
Phường 10, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

36 5801466271

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN-ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN AN 
THỊNH 79

Số 29 Mạc Đỉnh Chi, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.353.700 

             
3.353.700   

37 5801472892 CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIET LINK GROUP

Tổ Vạn Thành, Phường 5, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   



38 5801474265 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐÀ LẠT MEGA CITY

Số 42, đường Hà Huy Tập, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
618.125.478 

         
618.125.478   

39 5801474307
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 
PHƯƠNG TRANG

Số 1 Tô Hiến Thành, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

40 5801475879 CÔNG TY CỔ PHẦN 
WE VIỆT NAM

Số 67 An Bình, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.044.334 

             
4.044.334   

41 5801476745
CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
DU LỊCH HỒ TRÀM

Thôn Đa Ra Hoa, Xã Đạ 
Nhim, Huyện Lạc Dương, 
Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

42 5801478559

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NAM MIỀN 
TRUNG LÂM ĐỒNG

Số 54 Nguyễn Thị Nghĩa, 
Phường 2, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.300.600 

             
3.300.600   

43 5801479305 CÔNG TY CỔ PHẦN 
T S T VIỆT NAM

59 Phan Như Thạch, 
Phường 1, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.333.000 

             
3.333.000   

44 5801490267

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ DU LỊCH VÀ 
NHÀ HÀNG - 
KHÁCH SẠN THE 
MIRA

07 Yersin, Phường 10, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

45 5801503607

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI KHH GREEN 
FARLEY

Số 25, đường Phan Đình 
Giót, Phường 6, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   



46 5801508080
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THANH 
NGUYÊN

Số 02 Mai Hoa Thôn, 
Phường 2, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

47 5801469064
CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI GB GROUP

Thôn 5, Xã Tân Lâm, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

            
2.415.200 

             
2.415.200   

48 5800299194 CÔNG TY TNHH 
TRÀ KING LỘ

Thôn 3, Xã Hòa Ninh, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

            
2.374.267 

             
2.374.267   

49 5800408823
CÔNG TY TNHH 
XĂNG DẦU LIÊN 
ĐẦM

Số 201, xóm 4, thôn 8, Liên 
Đầm, Xã Liên Đầm, Huyện 
Di Linh, Lâm Đồng

        
109.538.344 

         
109.538.344   

50 5800108964

CÔNG TY TNHH XÍ 
NGHIỆP XÂY DỰNG 
CẦU ĐƯỜNG VINH 
QUANG

Số 39 Quốc lộ 20, Thôn 7, 
Gia Hiệp, Xã Gia Hiệp, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

        
368.790.303 

         
368.790.303   

51 5800484158 CÔNG TY TNHH 
HƯNG YÊN

Số 11, KP Văn Hà, Thị trấn 
Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, 
Lâm Đồng

            
2.363.750 

             
2.363.750   

52 5800500071 CÔNG TY TNHH 
BẢO NGHI

Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

   
22.768.896.045 

    
22.768.896.045   

53 5800535814 CÔNG TY TNHH 
TRUNG HÀO

Thôn Tân Hiệp - Xã Tân 
Văn, Xã Tân Văn, Huyện 
Lâm Hà, Lâm Đồng

            
3.391.284 

             
3.391.284   

54 0305075786

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN ĐIỆN CAO 
NGUYÊN

Thôn Phúc Lộc, Xã Phúc 
Thọ, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

            
5.859.983 

             
5.859.983   

55 5800543269 CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG - 

Thôn Tân Phú 2, Xã Đinh 
Lạc, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng

        
338.858.468 

         
338.858.468   



THƯƠNG MẠI CỬU 
LONG

56 5800607064 CÔNG TY TNHH 
ĐÌNH TÂM

Cụm Công nghiệp Đinh 
Văn, Thôn Tân Lâm, Xã Đạ 
Đờn, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

          
36.090.067 

           
36.090.067   

57 0310186509

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN 
VÀ CƠ KHÍ NHẬT 
ANH

Số 21B/3 Trần Phú, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.000.276 

             
6.000.276   

58 5800925941
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NĂNG LƯỢNG TÂN 
THƯỢNG

Thôn 2, Xã Tân Lâm, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng

        
712.664.939 

         
712.664.939   

59 5801319407
CÔNG TY TNHH 
KHÁNH THÀNH 
PHÁT

Khu phố Sơn Hà, Thị trấn 
Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, 
Lâm Đồng

            
3.328.890 

             
3.328.890   

60 5801397229 CÔNG TY TNHH 
LỘC QUỐC THANH

Thôn Liên Hồ, Xã Liên Hà, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

            
3.418.700 

             
3.418.700   

61 5801405159 CÔNG TY TNHH 
TĂNG TRANG

Thôn Tân Kết, Xã Liên Hà, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

          
69.602.962 

           
69.602.962   

62 5801432787
CÔNG TY TNHH 
THIÊN PHÚC ÂN 
LAND

Thôn 3, Xã Gia Lâm, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

            
4.419.550 

             
4.419.550   

63 5801435428

CÔNG TY TNHH XD 
& KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN HMC 
BẢO LÂM

Khu phố Thăng Long, Thị 
trấn Nam Ban, Huyện Lâm 
Hà, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   



64 5801440403 CÔNG TY TNHH 
BĐS SAO MAI

Đường Điện Biên Phủ,Khu 
Đông Anh 1, Thị trấn Nam 
Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

65 5801457453

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DU 
LỊCH THÔNG 
HƯỜNG

Khu phố Pốt Pe, Thị trấn 
Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, 
Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

66 5801460047 CÔNG TY TNHH 
MTV HỒNG MƠ

Số 12 thôn 4, Xã Hòa 
Trung, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng

            
1.197.735 

             
1.197.735   

67 5801468423
CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRẦN QUÂN LÂM 
ĐỒNG

Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

          
41.014.095 

           
41.014.095   

68 5801473007
CÔNG TY TNHH 
CÂY XANH LÂM 
ĐỒNG

Thôn Liên Trung, Xã Tân 
Hà, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

            
3.361.891 

             
3.361.891   

69 5801485764
CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN 
NGỌC ANH 2000

Thôn 5, Xã Liêng Srônh, 
Huyện Đam Rông, Lâm 
Đồng

            
6.600.450 

             
6.600.450   

70 5801493349 CÔNG TY CỔ PHẦN 
BEES GARDENS

66 Đường DT 725 Thôn 2, 
Xã Mê Linh, Huyện Lâm 
Hà, Lâm Đồng

          
13.530.157 

           
13.530.157   

71 5801495240
CÔNG TY TNHH 
KIẾN TRÚC 
KASAIHOMS

Thôn Thanh Trì, Xã Đông 
Thanh, Huyện Lâm Hà, 
Lâm Đồng

            
3.042.750 

             
3.042.750   

72 5801496452

CÔNG TY TNHH  
THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ HÒA LỘC 
PHÁT LÂM ĐỒNG

Thôn 3, Xã Gia Lâm, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   



73 5801497625
CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ YNH

31 Thôn Trung Tâm, Xã Đạ 
K Nàng, Huyện Đam Rông, 
Lâm Đồng

            
3.476.025 

             
3.476.025   

74 5801507376
CÔNG TY TNHH 
KHAI KHOÁNG 
PHÚC PHÁT LỘC

Thôn Boblé, Xã Phi Liêng, 
Huyện Đam Rông, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

75 5801511213
CÔNG TY TNHH 
TLEC SOLAR 
POWER

Lô 18B Khu dân cư mới, 
Thị trấn Đinh Văn, Huyện 
Lâm Hà, Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

76 5801478615
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN ĐA BRLEN 
(NTNN)

Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện 
Bảo Lâm, Lâm Đồng

        
286.073.129 

         
286.073.129   

77 5800039005 Công Ty TNHH Trà 
Giống Cao Nguyên

Khu 6 - TT Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

     
1.240.475.880 

           
52.608.724 

   
1.187.867.156  

78 0305273033 CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VIỆT QUỐC

Số 03 Bis Hoàng Hoa 
Thám, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
34.852.406 

             
2.638.344 

        
32.214.062  

79 5800606127 Công Ty Cổ Phần Hà 
Phong

Tiểu khu 614, Xã Lộc Ngãi, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

     
2.374.102.786 

      
2.374.102.786   

80 0302029252-001 Chi Nhánh Công Ty 
TNHH Thành Bưởi

Số 6, Lữ Gia, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
244.728.824 

         
244.728.824   

81 5900709863 CÔNG TY TNHH ĐẠI 
ĐỨC

Tổ 1, Thị trấn Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

        
826.159.063                          -         

826.159.063  

82 5801020695 CÔNG TY TNHH 
TUẤN LỘC THẮNG

khu 2, Thị trấn Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

          
75.609.954 

           
75.609.954   



83 0302778188-024

Chi Nhánh Công Ty Cổ 
Phần Vận Tải Và Dịch 
Vụ Du Lịch Phương 
Trang - Nhà Hàng 
Phương Trang 
Madaguôi

Số 41, khu phố 1, quốc lộ 
20, Thị trấn Ma Đa Guôi, 
Huyện Đạ Huoai, Lâm 
Đồng

          
21.236.530 

           
21.236.530   

84 5801250995
CÔNG TY CỔ PHẦN 
VẬN TẢI VÀ DỊCH 
VỤ ITASCO

Cát Quế, Thị trấn Lộc 
Thắng, Huyện Bảo Lâm, 
Lâm Đồng

     
6.454.231.367 

      
6.454.231.367   

85 5801288325 CÔNG TY TNHH AN 
HOLDINGS

Số 6 đường Triệu Việt 
Vương, Phường 4, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

        
313.772.747 

         
313.772.747   

86 5801343544
CÔNG TY TNHH 
HỒNG MINH ĐỨC 
ANH

Tổ 21, Thị trấn Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

          
13.752.100 

           
13.752.100   

87 0107967375

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 
SẢN XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ CKBQP

Km 14+868 đường Đại lộ 
Thăng Long, Xã Song 
Phương, Huyện Hoài Đức, 
Hà Nội

          
13.740.782 

           
13.740.782   

88 5801352838
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THIÊN PHÚ CƯỜNG 
LÂM ĐỒNG

Thôn 11, Xã Lộc An, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
6.195.850 

             
6.195.850   

89 5801371693 CÔNG TY TNHH LẠI 
GIA PHÚ

Thôn 12, Xã Lộc Thành, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

90 0315161593-026

CHI NHÁNH CÔNG 
TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN MAI LINH 
TẠI LÂM ĐỒNG

Số 186 đường Phạm Ngọc 
Thạch, Phường 6, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

     
3.249.929.243 

      
3.249.929.243   



91 5801406829
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ DU 
LỊCH ĐẠI VIỆT

Tầng thượng, Chợ Đà Lạt, 
Số 1 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phường 1, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
6.166.794 

             
6.166.794   

92 5801438210
CÔNG TY TNHH 
HAPPY BEAUTY 
M&B

Số 4, Nguyễn Trãi, Tổ 9, 
Thị trấn Lộc Thắng, Huyện 
Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
1.480.600 

             
1.480.600   

93 5801445546
CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
KIM PHÚ

431 Hùng Vương, Thị trấn 
Lộc Thắng, Huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng

            
2.718.720 

             
2.718.720   

94 5801456724 CÔNG TY TNHH  
BOTCONS ALPHA

Số 53/1 Phan Chu Trinh, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.125.100 

             
3.125.100   

95 0109384717-015

CHI NHÁNH LÂM 
ĐỒNG - CÔNG TY 
CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN TÀI CHÍNH 
T99

Số 124/20 Tùng Lâm, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.207.300 

             
1.207.300   

96 5801486422 CÔNG TY TNHH 
BANG BANG BĐS

Số 9 Tô Hiến Thành, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.200.400 

             
2.200.400   

97 0316806389-003

CHI NHÁNH 1 CÔNG 
TY TNHH ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VIỆT 
GROUP

10 Phan Bội Châu, Phường 
1, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.650.300 

             
2.650.300   

98 5801492754

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ KCN VÀ ĐÔ 
THỊ MCC LÂM 
ĐỒNG

41 Lạc Long Quân, Thị trấn 
Lộc Thắng, Huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   



99 5801501279

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT - CHẾ 
BIẾN NÔNG LÂM 
SẢN SONG NGA

Thôn 5, Xã Đức Phổ, 
Huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

100 5801501335

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN THIẾT KẾ 
VÀ ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG ĐẠI PHÚC

Đường Trần Lê, TDP 13, 
Thị trấn Cát Tiên, Huyện 
Cát Tiên, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

101 5801501864

CÔNG TY TNHH 
XUẤT NHẬP KHẨU 
TRÁI CÂY THANH 
BÌNH GROUP

Số nhà 57, Tổ Dân Phố 1, 
Thị trấn Ma Đa Guôi, 
Huyện Đạ Huoai, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

102 5801503974 CÔNG TY TNHH 
WELLNESS ĐÀ LẠT

226 đường Yersin, Phường 
9, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
11.500.000 

           
11.500.000   

103 5801504311
CÔNG TY TNHH 
MTV XÂY DỰNG 
HẢI ANH

Tổ dân phố 13, Thị trấn Cát 
Tiên, Huyện Cát Tiên, Lâm 
Đồng

            
6.710.370 

             
6.710.370   

104 5801509736

CÔNG TY CP XÂY 
DỰNG - THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ 4G-
3MN

Đường số 6,Thôn 12, Xã 
Lộc Thành, Huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng

            
2.400.000 

             
2.400.000   

105 5801511943 CÔNG TY TNHH TM 
DV HHC 54

Số 33 Bùi Thị Xuân, Thị 
trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ 
Huoai, Lâm Đồng

            
3.146.700 

             
3.146.700   

106 6400045983 Trương Như Phong
Số 04, Nguyễn Tri Phương, 
Thành phố Quy Nhơn, Bình 
Định

            
7.664.838 

             
7.664.838   

107 5800700948 Hoàng Thị Khánh Thư
Số 8A/D22 Mê Linh, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.884.338 

             
1.884.338   



108 5800713432 Trần Tiến Phước
Số 37B Cao Bá Quát, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.426.269 

             
2.426.269   

109 8002401851 Chu Kim Thông
Số 14 - Tổ 21, Phường Hà 
Tu, Thành phố Hạ Long, 
Quảng Ninh

          
21.081.881 

           
21.081.881   

110 8004983531 Lê Quang Anh
Số 14 ngõ 59 Láng Hạ, 
Phường Thành Công, Quận 
Ba Đình, Hà Nội

            
3.816.119 

             
3.816.119   

111 0101566384 Lã Quang Bình Tổ 28, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

        
166.185.920 

         
166.185.920   

112 8064233780 Phùng Hoài Ngọc
70A2 Bình Giã, Phường 8, 
Thành phố Vũng Tàu, Bà 
Rịa - Vũng Tàu

        
101.613.680 

         
101.613.680   

113 8097385228 Phan Quang Huy
252/60/29 Phạm Văn Chiêu, 
Phường 9, Quận Gò Vấp, 
TP Hồ Chí Minh

            
3.161.167 

             
3.161.167   

114 8181468673 Nguyễn Văn Long
K 322 -100/21 Hải Phòng, 
Phường Chính Gián, Quận 
Thanh Khê, Đà Nẵng

            
4.896.000 

             
4.896.000   

115 8294463852 Lê Hồng Công
5015/4 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 03, Quận Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

            
4.301.741 

             
4.301.741   

116 8310876553 Hồ Ngọc Thọ
20 Trần Phú, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.822.313 

             
2.822.313   

117 8356535228 Nguyễn An Dưỡng

KP6, Phường Linh Trung 
(hết hiệu lực), Quận Thủ 
Đức (hết hiệu lực), TP Hồ 
Chí Minh

          
15.805.785 

           
15.805.785   



118 8412056091 Bùi Thị Linh
Nam Ban, Thị trấn Nam 
Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm 
Đồng

            
1.062.975 

             
1.062.975   

119 8512665467 Phan Xuân Hưng ., Xã IaGrăng, Huyện Ia 
Grai, Gia Lai

            
3.271.087 

             
3.271.087   

120 5800452237

Công Ty Phát Triển Hạ 
Tầng Khu Công 
Nghiệp Lộc Sơn - Phú 
Hội

371 Thống Nhất-Liên 
Nghĩa-Đức Trọng, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

   
33.452.896.989 

      
1.042.467.493 

 
32.410.429.496  

121 5800893859
CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
HOA Á CHÂU

Thôn Cầu sắt, Xã Tu Tra, 
Huyện Đơn Dương, Lâm 
Đồng

          
42.414.527 

           
42.414.527   

122 5801425388 CÔNG TY TNHH 
NÔNG SẢN OVN

Số 31/14 Phù Đổng Thiên 
Vương, Thị trấn Liên 
Nghĩa, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

123 5801479168

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ NĂNG 
LƯỢNG ADN ĐỨC 
TRỌNG (NTNN)

Tổ dân phố Hoà Bình, Thị 
trấn D-Ran, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

            
1.254.140 

             
1.254.140   

124 5800267410 CÔNG TY TNHH 
NHƯ LINH

Số 350, khu phố 4, Thị trấn 
Liên Nghĩa, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

        
479.594.977 

         
479.594.977   

125 5800382886

CÔNG TY TNHH 
PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO TOÀN 
CẦU ĐÀ LẠT

Thôn Cần Reo, Xã Liên 
Hiệp, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
4.400.104 

             
4.400.104   

126 5800371073
CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
KIẾN THÁI LỢI

Số 391 đường 2 tháng 4, 
Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện 
Đơn Dương, Lâm Đồng

        
195.556.214 

         
195.556.214   



127 5800526658 CÔNG TY TNHH 
THANH UYÊN

Thôn K'Long, Xã Hiệp An, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
2.624.647 

             
2.624.647   

128 5800801537

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ XÂY 
DỰNG LỢI PHƯỢNG

10/2 An Bình - Xã Liên 
Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
3.504.040 

             
3.504.040   

129 3600676148 CÔNG TY TNHH 
NHẬT MINH 55555

Số 447 Hùng Vương, Thị 
trấn D-Ran, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

        
208.358.027 

         
208.358.027   

130 5800907798 CÔNG TY TNHH 
THỊNH THẢO

Số 28 đường Âu Cơ, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

131 5801020374
CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
KHANG ĐIỀN

Số 45 Nguyễn Thái Học, tổ 
2, Thị trấn Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

132 5801056885

CÔNG TY TNHH 
NÔNG NGHIỆP SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HÀO 
QUANG SÀI GÒN

Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka 
Đô, Huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng

        
441.561.746 

         
441.561.746   

133 5801097289 CÔNG TY TNHH 
ĐĂNG VIỆT PHỤNG

Số 338 Quốc Lộ 20, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
1.756.240 

             
1.756.240   

134 5801206717

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ XUẤT 
NHẬP KHẨU 
TƯỜNG NHƯ VŨ

Tiểu khu 277B, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
1.014.400 

             
1.014.400   



135 5801227361 CÔNG TY TNHH HỒ 
CẢM

Tổ 19 thôn Bồng Lai, Xã 
Hiệp Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
1.393.812 

             
1.393.812   

136 5801288283
CÔNG TY TNHH 
MTV NÔNG TRANG 
SINH PHÚ

Tân Phú, Xã Ninh Gia, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

        
202.410.026 

         
202.410.026   

137 5801296929 CÔNG TY TNHH 
MINH TÚ ANH

Tổ 17, Thị Trấn Liên Nghĩa, 
Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
2.869.016 

             
2.869.016   

138 5801298757

CÔNG TY TNHH 
PHÂN BÓN 
ONEWAY BIO-
ORGANIC

Khu Công nghiệp Phú Hội, 
Xã Phú Hội, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
2.602.431 

             
2.602.431   

139 5801340695 CÔNG TY TNHH SX 
TM DV RẠNG ĐÔNG

Số 64 đường Xuân Thủy, 
Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

          
22.750.118 

           
22.750.118   

140 5801340977
CÔNG TY TNHH 
BỒNG LAI LÂM 
ĐỒNG

Số 09 Quốc lộ 20, Thôn 
Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

        
349.593.427 

         
349.593.427   

141 5801350252 CÔNG TY CỔ PHẦN 
OKIS VIỆT NAM

Thôn Phú An, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

          
42.996.528 

           
42.996.528   

142 5801354592 CÔNG TY TNHH ÂN 
THỦY

39 Hồ Tùng Mậu, tổ 24, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

        
280.372.722 

         
280.372.722   

143 5801364826 CÔNG TY TNHH ĐA 
NHIM COFFEE

Xóm 3, Thôn Đại Ninh, Xã 
Ninh Gia, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
2.060.900 

             
2.060.900   



144 5801365435
CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG LỢI 
NGA

Số 45 Tôn Thất Tùng, Lô 
90, Thị trấn Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

        
208.299.122 

         
208.299.122   

145 5801368700
CÔNG TY TNHH 
QUANG TRUNG ĐÀ 
LẠT

Số 31/14, Finôm, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

     
2.343.395.694 

      
2.343.395.694   

146 5801374486

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ 
THỊ LÂM ĐỒNG

Số 10 Khúc Thừa Dụ, Lô 
Thanh Thanh, Thị trấn Liên 
Nghĩa, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
3.063.900 

             
3.063.900   

147 5801385424

CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
HUYỀN TRÂM ĐÀ 
LẠT

Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka 
Đô, Huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

148 5801390110
CÔNG TY TNHH 
THÀNH ĐẠT ĐƠN 
DƯƠNG

Thôn Đa Ra Hoa, Xã Tu 
Tra, Huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng

            
1.793.610 

             
1.793.610   

149 5801392333 CÔNG TY TNHH Ô 
TÔ LÂM ĐỒNG

Số 200 Quốc lộ 20, tổ 3, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

          
10.544.256 

           
10.544.256   

150 5801399138
CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG CẦU 
ĐƯỜNG 568

Số 5, Tổ 17, Quốc lộ 20, 
Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

     
3.471.796.362 

      
3.471.796.362   

151 0315530233

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP CÔNG 
NGHỆ CAO ERAS 
FARM

262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Phường Võ Thị Sáu, Quận 
3, TP Hồ Chí Minh

            
1.339.074 

             
1.339.074   



152 5801407237
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐÁ BAZAN LÂM 
ĐỒNG

Lô E7, Khu công nghiệp 
Phú Hội, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
4.498.675 

             
4.498.675   

153 5801414530 CÔNG TY TNHH 
HEAVEN A1

Quốc lộ 28B, Xã Tà Hine, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

154 4101550455 CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHOÁNG SẢN HVN

Số 110 Phan Chu Trinh, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
8.397.400 

             
8.397.400   

155 5801416351
CÔNG TY TNHH DV 
VÀ TM HÙNG 
THỊNH PHÁT

Thôn Yang Ly, Xã N-Thol 
Hạ, Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
7.313.578 

             
7.313.578   

156 0314922132-001
VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN CÔNG TY CỔ 
PHẦN BCG LAND

115 Quốc lộ 20, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
3.500.000 

             
3.500.000   

157 5801419842

CÔNG TY TNHH TƯ 
VẤN THIẾT KẾ VÀ 
XÂY DỰNG M-
HOME

Số 70, đường Trần Nhân 
Tông, Thị trấn Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
1.910.462 

             
1.910.462   

158 5801430250 CÔNG TY TNHH 
CÂY THÔNG ĐỎ

Số 1/9 Quảng Hiệp, Xã 
Hiệp Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

159 5801437859 CÔNG TY TNHH 
DVXD LÂM ĐỒNG

Thôn Phú Tân, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.201.600 

             
3.201.600   

160 5801441189
CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG NGỌC 
QUỲNH LÂM ĐỒNG

Số 99 Thôn Tân Lập, Xã 
Lạc Lâm, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

            
2.385.000 

             
2.385.000   

161 5801442986
CÔNG TY TNHH 
NĂNG LƯỢNG MẶT 
TRỜI NGÂN NGỌC

Số 59, Trần Nhân Tông, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
1.153.664 

             
1.153.664   



162 5801445786 CÔNG TY TNHH 
KHẢI PHÁT GROUP

Số 9 đường số 1 Thôn Thái 
Sơn, Xã N-Thol Hạ, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
4.521.800 

             
4.521.800   

163 5801446370
CÔNG TY TNHH DU 
LỊCH VÀ ĐỊA ỐC LÊ 
SÁNG

Thôn Hiệp Hòa, Xã Ninh 
Gia, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
5.957.453 

             
5.957.453   

164 5801447367 CÔNG TY CỔ PHẦN 
S.A.M LAND DALAT

08 Nguyễn Đình Chiểu, Thị 
trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

          
18.018.800 

           
18.018.800   

165 5801450659

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
XÂY DỰNG VÀ BẤT 
ĐỘNG SẢN LONG 
NGUYÊN

341 Xóm 6 Nghĩa Hiệp 1, 
Xã Ka Đô, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

166 5801452399
CÔNG TY TNHH 
SAN LẤP MẶT 
BẰNG PHÚ QUỲNH

Thôn Hiệp Thuận, Xã Ninh 
Gia, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
6.727.485 

             
6.727.485   

167 5801453402

CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH 268 LÂM 
ĐỒNG

Tổ 14 thôn Bồng Lai, Xã 
Hiệp Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

          
65.232.017 

           
65.232.017   

168 5801452776
CÔNG TY TNHH 
SOLAR POWER 
TUẤN THÀNH

Thôn Tân Hòa, Xã Tân 
Thành, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

169 5801454276
CÔNG TY TNHH  
SẢN XUẤT AN LỘC 
PHÚC

49/9 Thôn Phú Thịnh, Xã 
Phú Hội, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
3.637.000 

             
3.637.000   

170 5801457950
CÔNG TY TNHH 
MOFAST LÂM 
ĐỒNG

Thôn Phú Trung, Xã Phú 
Hội, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

        
126.163.479 

         
126.163.479   



171 5801464309

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
TM - DV - BĐS 
THANH BÌNH 
GROUP ĐT

211 QL20, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

172 5801468448

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KIM KIM 
LONG

Xóm 3, thôn Tân Hiệp, Xã 
Tân Hội, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

173 5801472740
CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 
XÂY DỰNG 686

Số 04, Tổ 20, Thôn Quảng 
Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.039.600 

             
3.039.600   

174 5801472878
CÔNG TY TNHH 
HƯNG THỊNH LAND 
68

Nghĩa Hiệp 1, Xã Ka Đô, 
Huyện Đơn Dương, Lâm 
Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

175 5801473857
CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ BĐS ĐẠI 
NAM

Tổ 40 Thôn Hiệp Hòa, Xã 
Ninh Gia, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

176 0317038718

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU HAPPY 
FLOWER

B8/3A ấp 2, Xã Tân Kiên, 
Huyện Bình Chánh, TP Hồ 
Chí Minh

            
2.000.000 

             
2.000.000   

177 5801482717

CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
NGUYỄN ĐÔNG 
LÂM ĐỒNG

Tổ 10, thôn Bắc Hội, Xã 
Hiệp Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

          
14.028.637 

           
14.028.637   

178 5801484802
CÔNG TY CỔ PHẦN 
MAC ONE VIỆT 
NAM

Số 4 tổ 20, Thôn Quảng 
Hiệp, Xã Hiệp Thạnh, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   



179 5801485443 CÔNG TY TNHH 
NGỌC ANH LAND

Số  337 Thôn Đà Lâm, Xã 
Đà Loan, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
2.106.200 

             
2.106.200   

180 5801488606
CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC 
NAM DALA

01 Đa Tam, Tổ 3, Thôn 
Định An, Xã Hiệp An, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

181 5801489984
CÔNG TY TNHH 
KHOÁNG SẢN TÂN 
CƯỜNG PHÁT

tổ 27, đường Bà Triệu, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

182 0801358848-009

VĂN PHÒNG ĐẠI 
DIỆN TẠI LÂM 
ĐỒNG - CÔNG TY 
TNHH TẬP ĐOÀN 
OHARI

Số nhà 20/10 Thôn Phi 
Nôm, Xã Hiệp Thạnh, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
1.550.100 

             
1.550.100   

183 5801495071
CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
MINH KHANG

Thôn Tân Đà, Xã Tân Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

184 5801495378
CÔNG TY TNHH 
TẬP ĐOÀN Ô TÔ LA 
ĐÀ LẠT

Số 10 Khúc Thừa Dụ, Lô 
Thanh Thanh, Thị trấn Liên 
Nghĩa, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

185 5801499950

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
ĐẦU TƯ PHÚC AN 
TS

257 thôn Phú Lộc, Xã Phú 
Hội, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

186 5801502057

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI & 
DỊCH VỤ K&H 
HOLDINGS

Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
8.753.500 

             
8.753.500   



187 5801503766 CÔNG TY TNHH 
TRẦN THÁI LTD

Số 01 Đồi Thông, Thôn 1, 
Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng

            
6.000.000 

             
6.000.000   

188 5801505227

CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG LOTUS 
VIỆT LÀO

Số 56 Tô Hiến Thành, Thị 
trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

189 5801506816

CÔNG TY TNHH 
BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ 
GIA.S

Số 18B, Tổ 9 Bắc Hội, Xã 
Hiệp Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

190 5801508210
CÔNG TY TNHH TM 
DỊCH VỤ NGÀ LỘC 
PHÁT

Số 70, Quốc lộ 20, Thôn 
Phú Bình, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

191 5801508972 CÔNG TY TNHH 
HOA TỐT

Số 9 Phú Bình, Xã Phú Hội, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

192 5801508997 CÔNG TY TNHH H20 
FARM DALAT

609 Quốc Lộ 20, Thôn 
R'Chai, Xã Phú Hội, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

193 5801511774

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VÀ ĐẠI LÝ 
THUẾ TẤN PHÁT 
ĐẠT

Thôn Nam Hải, Xã Ninh 
Loan, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

194 5800000329 Công ty Sản xuất Lụa 
Tơ tằm Bảo Lộc

Số 13 Trần Phú, Phường 
Lộc Tiến, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

     
3.154.625.896 

         
370.666.804 

   
2.783.959.092  

195 5800234888 CÔNG TY TNHH 
TÂM CHÂU

Số 11, đường Kim Đồng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

        
364.478.969                          -         

364.478.969  



196 5800003697 CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƠ TẰM Á CHÂU

Số 81 Nguyễn Thái Học, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
53.803.265                          -           

53.803.265  

197 5800003369 Công Ty TNHH Bá 
Thiên

Số 74, Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

     
4.215.137.206 

      
4.215.137.206   

198 5800000103 CÔNG TY CP CHÈ 
LÂM ĐỒNG

Số 01, Quang Trung, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
76.694.718 

             
1.432.629 

        
75.262.089  

199 5800420228
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI LÂM ĐỒNG

Số 240 đườngTrần Phú, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

   
12.701.220.189 

    
12.662.810.837 

        
38.409.352  

200 5800482658 Công Ty TNHH An Cư
104 Phan Đình Phùng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
94.059.811 

           
94.059.811   

201 5800483718

CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI PHÚ 
LÂM

Thôn 1, Xã ĐamBri, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
4.387.422 

             
4.387.422   

202 5800529578
CÔNG TY CỔ PHẦN 
L.Q JOTON LÂM 
ĐỒNG

Thôn Tân Lập, Xã Lộc 
Châu, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

     
4.579.277.695 

      
2.751.076.787 

        
93.993.408 

  
1.734.207.500 

203 5800563716 CÔNG TY TNHH 
HƯƠNG BẢN

Số 1 Trần Hưng Đạo, Lô 
1A, Khu Công nghiệp Lộc 
Sơn, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

        
125.658.057                          -         

125.658.057  

204 5800776150
CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẤT ĐỘNG SẢN 
MÃI THÀNH

Số 58A đường Nguyễn Thái 
Học, Phường 2, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng

     
4.588.903.243 

      
4.588.903.243   



205 5800835663 CÔNG TY TNHH 
THỊNH  LỘC PHÁT

Lô CN7 Khu công nghiệp 
Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

     
1.873.944.078 

      
1.873.944.078   

206 5800482658-001
Trung Tâm Giáo Dục 
Nghề Nghiệp Tư Thục 
Lạc Hồng

Tổ 34, Thị trấn Liên Nghĩa, 
Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng

     
2.558.447.807 

      
2.558.447.807   

207 5800234888-004
Chi Nhánh Công Ty 
TNHH Tâm Châu - 
Lộc An

Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện 
Bảo Lâm, Lâm Đồng

        
299.025.638 

         
299.025.638   

208 5800973173

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KHAI THÁC VÀ 
XÂY DỰNG THƯ 
HOÀNG

Tổ 8, hẻm 112, Nguyễn 
Công Trứ, Phường 2, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

     
2.235.724.975 

      
2.235.724.975   

209 5801198921

CÔNG TY CỔ PHẦN 
- TỔNG CÔNG TY 
DÂU TẰM TƠ VIỆT 
NAM

Số 20, Quang Trung, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

        
454.268.086 

             
3.037.050 

      
451.231.036  

210 5801281337 CÔNG TY TNHH 
THẦN KHÚC

Số 07 Yên Thế, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

     
1.164.440.561 

           
96.772.287 

   
1.067.668.274  

211 5801312930
CÔNG TY TNHH SX 
TM DV TÂN AN 
PHÁT

300/39 Phan Đình Phùng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

     
1.354.573.811 

      
1.354.573.811   

212 5801321621
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN ĐAM B'RI

Thôn 14, Xã ĐamBri, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
87.528.091 

           
87.528.091   



213 5801325552
CÔNG TY TNHH TM 
DV VT NHẬT ĐOAN 
LIMOUSINE

98-100 Mạc Đỉnh Chi, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

            
2.690.202 

             
2.690.202   

214 5801326789 CÔNG TY TNHH TƠ 
LỤA MINH THÀNH

Số 360/11 đường Phan Đình 
Phùng, Phường Lộc Tiến, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

     
7.091.714.761 

      
7.091.714.761   

215 5801343907 CÔNG TY CỔ PHẦN 
NEW SUN GROUP

Khu 2B Hà Giang, Phường 
1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

216 5801350453 CÔNG TY TNHH 
KIM AN VIỆT

Số 7A2 đường Yết Kiêu, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
2.705.772 

             
2.705.772   

217 5801364872
CÔNG TY TNHH 
VIET ALUMINUM - 
TÂY NGUYÊN

Lô HT5, Khu công nghiệp 
Lộc Sơn, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
4.149.400 

             
4.149.400   

218 5801374976
CÔNG TY TNHH 
HÙNG HƯNG PHÁT 
BẢO LỘC

Số 11 đường Nguyễn Văn 
Cừ, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
7.031.500 

             
7.031.500   

219 5801378610 CÔNG TY TNHH 
TOBE BẢO LỘC

Một phần Lô CN9 Khu 
công nghiệp Lộc Sơn, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
3.211.406 

             
3.211.406   

220 5801398783
CÔNG TY CỔ PHẦN 
BẤT ĐỘNG SẢN ƯU 
VIỆT

Số 3/2 đường Trần Phú, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
1.243.050 

             
1.243.050   



221 5801402285

CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG VÀ 
DỊCH VỤ ĐẠI 
PHƯỚC AN

Khu phố 2B, Phường Lộc 
Sơn, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

          
29.967.588 

           
29.967.588   

222 3603060283-001
CHI NHÁNH CÔNG 
TY TNHH VIỆT THÁI 
HÀN

Lô CN 12, KCN Lộc Sơn, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
2.100.200 

             
2.100.200   

223 5801414315 CÔNG TY TNHH 
MAY SINH VIỆT

Thôn 4, Xã Lộc Châu, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
38.544.221 

           
38.544.221   

224 5801415929 CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ BLACA

Số 4/3 đường Nguyễn 
Trung Trực, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

          
65.920.880 

           
65.920.880   

225 1201621383-001
CHI NHÁNH 1 - 
CÔNG TY TNHH 
LANDSVILLE

415 Trần Phú, Phường Lộc 
Sơn, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

            
2.096.200 

             
2.096.200   

226 5801456259

CÔNG TY TNHH  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN AN HÙNG 
THỊNH

Số 125, Lý Thường Kiệt, 
Phường 1, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

227 5801460456
CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG THÀNH 
PHÁT BẢO LỘC

Đức Giang 1, Xã Lộc Đức, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

            
2.237.900 

             
2.237.900   

228 5801463898

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN TẬP ĐOÀN 
LIÊN MINH VIỆT 
NAM

Số 999K Trần Phú, Phường 
B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

            
1.152.306 

             
1.152.306   



229 5801467412

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI ĐẠI BÌNH 
HOLDING

Lô 9, Trung Tâm Thương 
Mại Phương Nam, đường 
Nguyễn Công Trứ, Phường 
1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
6.556.600 

             
6.556.600   

230 5801469554 CÔNG TY TNHH 
THINK

210 Trần Phú, Phường Lộc 
Sơn, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

            
2.022.200 

             
2.022.200   

231 5801472645
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI PNJ REAL

Số 10, đường Lê Hồng 
Phong, Phường 1, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

232 5801473208 CÔNG TY TNHH 
MTV X20 LĐ

10/53 Chu Văn An, Phường 
1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
6.425.637 

             
6.425.637   

233 5801476103
CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
VẠN ĐỨC TÂM

60A Hà Giang, Phường Lộc 
Sơn, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

234 5801476110 CÔNG TY TNHH 
DALONA

146 Đường Âu Cơ, Xã Lộc 
Nga, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

          
16.391.100 

           
16.391.100   

235 5801477869
CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN 
LÊ GIA ĐQ

195 Phạm Ngọc Thạch, 
Phường Lộc Sơn, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng

          
61.260.310 

           
61.260.310   

236 5801479538
CÔNG TY CỔ PHẦN 
KHAI THÁC NÔNG 
SẢN VIỆT NAM

93/95 Hà Giang, Phường 1, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
2.218.100 

             
2.218.100   

237 5801479619
CÔNG TY TNHH 
THIẾT KẾ XÂY 
DỰNG TVT

138/8 Chu Văn An, Phường 
1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
2.046.500 

             
2.046.500   



238 5801488684
CÔNG TY TNHH 
KHẢ MY 
HOMESTAY

thửa đất số 537, tờ bản đồ 
số 50, đường Phan Huy Ích, 
Xã Lộc Châu, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

239 5801493099

CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẦU TƯ VÀ DU 
LỊCH NÚI TÌNH YÊU 
BẢO LỘC

Xóm 5, Thôn 11, Xã Đại 
Lào, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng

            
7.523.325 

             
7.523.325   

240 5801504872
CÔNG TY CỔ PHẦN 
TƯ VẤN GIẢI PHÁP 
ĐẦU TƯ ĐÔNG BẮC

38 Duy Tân, Phường 1, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

        
168.926.049 

         
168.926.049   

241 5801507464
CÔNG TY TNHH 
HÙNG CƯỜNG LÂM 
ĐỒNG

Số 25/6 Lê Ngọc Hân, 
Phường 1, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

          
14.500.000 

           
14.500.000   

242 5801509831
CÔNG TY TNHH 
SXTM-DV XNK HUỆ 
VƯƠNG PHÁT

Tổ 18, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

243 5801510869
CÔNG TY TNHH 
KTXD HOÀNG ANH 
LÊ

79/2 Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

244 5801512425

CÔNG TY CP  XÂY 
DỰNG - THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ 
NGUYÊN TRƯỜNG 
PHÁT

162 Huỳnh Thúc Kháng, 
Phường 2, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

245 5801512591

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG PHÚ AN 
KHANG

Số 58, thôn Ánh Mai 2, Xã 
Lộc Châu, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   



246 5800881719 Phạm Văn Thanh 
Hoàng

16 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường B-lao, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng

            
9.359.531 

             
9.359.531   

247 5801418006 Công ty TNHH Sợi Đà 
Lạt (NTNN)

Lô A8 Cụm Công nghiệp 
Phát Chi, Xã Trạm Hành, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.375.510 

             
3.375.510   

248 5801424698 CÔNG TY TNHH 
DSE DEVELOPMENT

Phòng 13, 70A đường Trần 
Khánh Dư, Phường 8, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.038.516 

             
2.038.516   

249 5801507591
CÔNG TY TNHH 
HOÀNG HOÀNG 
NGƯ (NTNN)

Số 68C, đường Cao Thắng, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.710.530 

             
3.710.530   

250 5800344915 CÔNG TY TNHH 
THÀNH PHONG

Số 37 Đường Pasteur, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
91.685.555 

             
2.268.644 

        
89.416.911  

251 5800193021 CÔNG TY TNHH 
THANH THỦY

Số 5, Nguyễn Thái Học, 
Phường 1, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
2.641.735.072 

         
314.992.172 

   
2.326.742.900  

252 5800283740 CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG ĐÀ LẠT

Số 44 Trần Phú, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
5.918.318 

             
5.918.318   

253 5800076543 CÔNG TY TNHH 
THÀNH PHÁT

Số 11 đường Tương Phố, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
21.048.515 

           
21.048.515   

254 5800409633
CÔNG TY TNHH DU 
LỊCH THIÊN THANH 
ĐÀ LẠT

Đường Ankroet, Phường 7, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
1.201.345 

             
1.201.345   

255 5800412788 CÔNG TY TNHH 
THÔNG DUNG

Số 3 Trần Lê, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
831.402.385 

         
831.402.385   



256 5800439211

CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI 
HOÀNG MẠNH

T21, An Sơn, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
32.005.258 

           
32.005.258   

257 5800457570

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ 
THI CÔNG CƠ GIỚI 
CHU TOÀN

Số 18/5/21 đường Bùi Thị 
Xuân, Phường 2, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
5.196.583 

             
5.196.583   

258 5800479133
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TĨNH AN

Số 51, Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.521.596 

             
1.521.596   

259 5800528214 Công Ty TNHH Đầu 
Tư Hàn Việt

Hẻm 84 Võ Trường Toản, 
Phường 8, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

     
1.086.426.856 

         
177.560.244 

      
908.866.612  

260 5800568640 CÔNG TY TNHH 
THANH ĐA

21-23 Lê Hồng Phong, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
267.657.916 

           
56.666.041 

      
210.991.875  

261 5800570664 CÔNG TY TNHH 
THÔNG PHONG

Tiểu khu 161, Xã Tà Nung, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
25.127.843 

           
21.792.043 

          
3.335.800  

262 5800610814 CÔNG TY TNHH 
TÂM HỒNG PHÁT

Số 396 đường Nguyễn 
Lương Bằng, Phường 2, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.009.977 

             
2.009.977   

263 5800780982 CÔNG TY TNHH LÊ 
TUẤN MINH

Số 12 đường Bà Triệu, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.680.548 

             
1.680.548   

264 5800902581 CÔNG TY TNHH 
THC

45 Khu Biệt Lập Yersin, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.185.450 

             
1.185.450   



265 5800913939 CÔNG TY TNHH 
LÂM PHẦN

Số 11 đường Đặng Thái 
Thân, Phường 3, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

        
939.456.426 

         
939.456.426   

266 5800926889 CÔNG TY TNHH 
THUẬN VIỆT

Số 7C đường Lê Hồng 
Phong, Phường 4, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
14.142.884 

           
14.142.884   

267 5800396328-004

CHI NHÁNH CÔNG 
TY TNHH DU LỊCH 
THÀNH THÀNH 
CÔNG LÂM ĐỒNG - 
KHÁCH SẠN NGỌC 
LAN

Khách sạn Ngọc Lan, Số 42 
Nguyễn Chí Thanh, Phường 
1, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
7.470.000 

             
7.470.000   

268 5800975452 CÔNG TY TNHH 
ĐẤT VIỆT - ĐÀ LẠT

A27 KQH Phù Đổng Thiên 
Vương, Phường 8, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.975.208 

             
1.975.208   

269 5801021177

CÔNG TY TNHH TƯ 
VẤN THIẾT KẾ ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG 
KIẾN ĐẠI VIỆT

Số 162A đường Hồ Xuân 
Hương, Phường 12, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

          
32.614.381 

           
32.614.381   

270 5801181558
CÔNG TY TNHH 
LÂM NGHIỆP 
HOÀNG LONG

Số 15, hẻm Hầm Đá, Hoàng 
Hoa Thám, Phường 10, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
119.473.425 

         
119.473.425   

271 5801212090
CÔNG TY TNHH TƯ 
VẤN TÀI NGUYÊN 
VIỆT

Số 01 đường Tô Hiệu, 
Phường 8, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.648.842 

             
1.648.842   

272 5801270945
Công Ty TNHH Dịch 
Vụ Vận Tải Hàng Hóa 
Việt Thắng

Số 68,  Hoàng Diệu, 
Phường 5, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.621.000 

             
6.621.000   



273 5801277820
CÔNG TY TNHH 
THE MARRIED 
BEANS

Số 44 đường Hùng Vương, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
243.278.910 

         
243.278.910   

274 5801277877 CÔNG TY TNHH DU 
LỊCH TĨNH AN

Khu du lịch Đồi Yên Ngựa, 
một phần tiểu khu 160B, Xã 
Tà Nung, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
116.325.550                          -         

116.325.550  

275 5801288491 CÔNG TY TNHH 
DIDAMA

Số 05 Cô Giang, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
148.085.885                          -         

148.085.885  

276 5801296365 CÔNG TY TNHH 
THÀNH PHÚ AN

Số 43, Nguyễn Đình Quân, 
Phường 5, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.007.400 

             
3.007.400   

277 5801317382
CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN 
KAN VN

Lô F04 Khu quy hoạch An 
Sơn, Phường 4, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

        
200.721.981 

         
200.721.981   

278 5801321212
CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ T&T 
HUỲNH GIA ĐÀ LẠT

Số 51 đường Mạc Đĩnh Chi, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
16.342.409 

           
16.342.409   

279 5801321445
CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG DUY 
SƠN ĐÀ LẠT

Số 14/5, Mai Hắc Đế, 
Phường 6, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.582.800 

             
3.582.800   

280 5801329701
CÔNG TY TNHH 
NÔNG TRANG LÂM 
SƠN

Lô B3-9-KQH Công viên 
văn hóa và đô thị, Phường 
2, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

281 5801333063

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ TM VÀ DV 
ĐỨC THUẬN LÂM 
ĐỒNG

Số 36 đường La Sơn Phu 
Tử, Phường 6, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.119.643 

             
1.119.643   



282 5801337357 CÔNG TY TNHH AN 
BÌNH VINA

Số 2/32, Nhà Chung, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

283 5801346104 CÔNG TY TNHH MÊ 
ĐÀ LẠT

Lô 50 Khu quy hoạch Golf 
Valley, Phường 2, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
7.015.919 

             
7.015.919   

284 5801350132
CÔNG TY TNHH 
QUÝ THANH LỘC 
PHÁT

Số 72 đường Trần Khánh 
Dư, Phường 8, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.558.295 

             
1.558.295   

285 5801353486
CÔNG TY TNHH 
XÂY DỰNG HOÀNG 
LÂM ĐÀ LẠT

Số 172 đường Nguyễn 
Công Trứ, Phường 8, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
7.153.716 

             
7.153.716   

286 5801354031 CÔNG TY TNHH 
THIÊN KHÁNH LINH

Số 3 Đống Đa, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
43.637.787 

           
43.637.787   

287 5801354419 CÔNG TY TNHH AN 
PHÚ HOUSE

Thửa 1760 TBĐ 29, Cao 
Thắng, Phường 7, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.457.095 

             
1.457.095   

288 5801355701 CÔNG TY TNHH ĐẠI 
PHÚ QUÝ ĐL

Số 02 đường Trần Phú, 
Phường 3, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
7.440.200 

             
7.440.200   

289 5801364819 CÔNG TY TNHH 
STUDY SMARTLY

Lô K1 - K2, Khu quy hoạch 
Đoàn Thị Điểm, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

290 5801369863
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TÂM TRÍ PHÁT

Số 18 Hoàng Văn Thụ, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.033.768 

             
2.033.768   

291 5801369870
CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ DU LỊCH 
FRESH DALAT

Số 1-3 đường Hai Bà 
Trưng, Phường 6, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
2.653.155 

             
2.653.155   



292 5801380659 CÔNG TY TNHH XD 
- TM - DV VIỆT ĐỨC

Số 7B khu Faro, Trương 
Văn Hoàn, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
215.819.029 

         
215.819.029   

293 5801390907

CÔNG TY TNHH 
NGHIÊN CỨU DƯỢC 
LIỆU VÀ ỨNG 
DỤNG ĐÔNG Y VIỆT

Số 82 Ngô Thì Nhậm, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.223.800 

             
2.223.800   

294 5801400993

CÔNG TY TNHH XD 
TK QUẢNG CÁO 
TRỌNG PHÚC ĐÀ 
LẠT

Số 148 đường Mê Linh, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
24.001.017 

           
24.001.017   

295 5801411201
CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
TUẤN PHÁT ĐÀ LẠT

Tổ 1 thôn 6, Xã Tà Nung, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

          
15.542.400 

           
15.542.400   

296 5801413199
CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG 
SẢN GIA ÂN

Số 315 đường Hai Bà 
Trưng, Phường 6, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
3.001.800 

             
3.001.800   

297 5801418045
CÔNG TY TNHH 
THỦY ĐIỆN TÀ 
NUNG

Số A27 khu quy hoạch Phù 
Đổng Thiên Vương, 
Phường 8, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
5.377.341 

             
5.377.341   

298 5801430885

CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI TỔNG HỢP 
QIGI

Số 121/2 đường Cổ Loa, 
Phường 2, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
2.021.000 

             
2.021.000   

299 5801433043
CÔNG TY TNHH TƯ 
VẤN MỎ VÀ MÔI 
TRƯỜNG NAM VIỆT

Số 57/13/2 Nguyễn Đình 
Quân, Phường 5, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
1.389.600 

             
1.389.600   



300 5801439687 CÔNG TY TNHH 
COSFIT

Số 10 đường Lý Tự Trọng, 
Phường 2, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
16.418.575 

           
16.418.575   

301 5801444461
CÔNG TY TNHH 
TIẾN ĐẠT BẤT 
ĐỘNG SẢN

Số 148, Yersin, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

302 5801444454 CÔNG TY TNHH 
HHT ĐÀ LẠT

Số 6B đường Trần Hưng 
Đạo, Phường 3, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

303 5801450634
CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ MINH TÂM ANH

Tổ 20, Thôn 4, Xã Tà Nung, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

304 5801457728
CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN 
CEIBA

21/2 Trần Phú, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

305 5801458785

CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI H&H 
ĐÀ LẠT

Hẻm 24, Tổ dân phố 3, 
Đường Lữ Gia, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

306 5801459267

CÔNG TY TNHH 
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI 
HỒNG PHÁT ĐÀ 
LẠT

Số 50 Yersin, Phường 10, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.100.250 

             
4.100.250   

307 5801459524 CÔNG TY TNHH 
LANGFARM

Số 1B đường Hoàng Văn 
Thụ, Phường 5, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
3.256.467 

             
3.256.467   

308 5801460657
CÔNG TY TNHH 
MTV CẦU ĐẤT 
GRENN

Số 1 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.605.700 

             
6.605.700   

309 5801462728
CÔNG TY TNHH 
THIỆN ĐỨC LÂM 
ĐỒNG

Số 25, Kim Đồng, Phường 
6, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

        
185.669.358 

         
185.669.358   



310 5801464700
CÔNG TY TNHH 
THANH HOA ĐÀ 
LẠT

Căn 108 khối A5- CC Ngô 
Quyền, Phường 6, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
2.021.600 

             
2.021.600   

311 5801465133 CÔNG TY TNHH 
HƯNG TÙNG LÂM

Số 69-71, tổ 2 Cao Thắng, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
66.809.586 

           
66.809.586   

312 5801465398
CÔNG TY TNHH ĐẠI 
LIÊN MINH BẤT 
ĐỘNG SẢN ĐÀ LẠT

Số 35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.100.200 

             
3.100.200   

313 5801469434 CÔNG TY TNHH 
PHÚ HỘI LAND

72 Tô Hiến Thành, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.025.550 

             
4.025.550   

314 5801469949 CÔNG TY TNHH LÊ 
CHƯƠNG ĐÀ LẠT

Số 100 Hùng Vương, 
Phường 11, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

        
104.210.128 

         
104.210.128   

315 5801470486 CÔNG TY TNHH 
HOÀNG NGUYÊN 79

Số 57 Ngô Thì Nhậm, 
Phường 4, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
1.306.068 

             
1.306.068   

316 5801470743 CÔNG TY TNHH 
ANADA ĐÀ LẠT

Số 27/2 Bis Hẻm Phù Đổng 
Thiên Vương, Phường 8, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.058.200 

             
2.058.200   

317 5801471514 CÔNG TY TNHH 
VINY BUILD

Số 18 đường Ankroet, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.449.400 

             
6.449.400   

318 5801471708
CÔNG TY TNHH 
PHÚC AN GIA LÂM 
ĐỒNG

206 Phù Đổng Thiên 
Vương, Phường 8, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
6.339.900 

             
6.339.900   

319 5801473568 CÔNG TY TNHH 
GOLDSTAY

Số 08 Xuân An, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.039.548 

             
4.039.548   



320 5801474427 CÔNG TY TNHH 
1000 HOA

Tổ 3, Am Bà Giáo, đường 
Mimosa, Phường 10, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng

            
5.299.925 

             
5.299.925   

321 5801474586

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
NT

120/21 Nguyễn An Ninh, 
Phường 6, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
4.346.175 

             
4.346.175   

322 5801478478 CÔNG TY TNHH 
BĐS LONG THỊNH

Số 51B, Đa Phú, Phường 7, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.000.000 

             
2.000.000   

323 5801480808

CÔNG TY TNHH TƯ 
VẤN MÔI GIỚI BẤT 
ĐỘNG SẢN NGỌC 
HƯƠNG

Tổ 9 thôn 4, Xã Tà Nung, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
2.957.150 

             
2.957.150   

324 5801484577 CÔNG TY TNHH TM 
DV VỪNG ƠI

Số 14B Thánh Mẫu, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

          
20.287.818 

           
20.287.818   

325 5801487105
CÔNG TY TNHH 
TMDV ĐẦU TƯ 
NAM TIẾN PHÁT

31/6 đường 3/4, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
4.200.400 

             
4.200.400   

326 5801487419
CÔNG TY TNHH AN 
PHÁT ĐÀ LẠT 
HOME

24A Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

327 5801488229 CÔNG TY TNHH 
NAM ANH LADO

A11 Golden Hill, Nguyễn 
Trung Trực, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.300.600 

             
6.300.600   

328 5801495924
CÔNG TY TNHH 
HƯNG TẤN PHÁT 
LAND LÂM ĐỒNG

Số 66 Vạn Hạnh, Phường 8, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng

            
6.000.000 

             
6.000.000   



329 5801502836
CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ QUẢNG 
CÁO VINH DANH

101 Huyền Trân Công 
Chúa, Phường 4, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

330 5801510202 CÔNG TY TNHH 
AUTO THƯỢNG

20B Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường 9, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

331 5801511887
CÔNG TY TNHH 
NÔNG DƯỢC 
BIMECA LÂM ĐỒNG

4/3  Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 7, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng

            
3.000.000 

             
3.000.000   

Nơi nhận:       
- Lãnh đạo Cục;       
- Phòng QLN;       
- Phòng TTKT1, 2, 3;       
- Lưu: VT, ntpdung.       
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